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Bậc đào tạo: Cao đẳng CNKT CƠ KHÍ
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Đề 2
Câu 1: (2,5 điểm) 
             Trình bày ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền xích.
[image: ]Câu 2. (2,0 điểm)
Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng như hình vẽ

Câu 3. (3,0 điểm)
Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, biết rằng Z1= 24, số vòng quay n1= 1200 vg/ph, n2 = 480 vg/ph, khoảng cách trục aw= 260 mm, môđun pháp mn = 6  mm, hệ số chiều rộng vành răng Ψbd = 0,8.
Tính các thông số: u, Z2, β, d1, d2, da1, da2, bw1 và bw2.
Câu 4: (2,5 điểm)
Cho đường kính trục d = 50 mm, chiều rộng mayơ 85 mm, truyền mômen xoắn 
T = 181385 Nmm, vật liệu trục trép C45, vật liệu mayơ 40Cr,  = 80 Mpa.
a. Tính toán và chọn then bằng theo tiêu chuẩn.
b. Kiểm tra theo điều kiện bền cắt của then.
(- Kích thước mặt cắt ngang then chọn theo tiêu chuẩn:
 2x2; 3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 8x7; 10x8; 12x8; 14x9; 16x10; 18x11; v,v…
- Chiều  dài then chọn theo tiêu chuẩn:
 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, v,v…)
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ĐÁP ÁN

Câu 1: (2,5 điểm)
Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
So với bộ truyền đai, bộ truyền xích có các ưu điểm sau:
-Không có hiện tượng trượt, hiệu suất cao hơn, có thể làm việc khi có quá tải đột ngột 
(0,25 điểm).
-Không đòi hỏi phải căng xích,lực tác dụng lên trục và ổ nhỏ hơn (0,25 điểm). 
-Kích thước bộ truyền nhỏ hơn bộ truyền đai nếu truyền cùng công suất và số vòng quay (0,25 điểm).
-Bộ truyền xích truyền công suất nhờ vào sự ăn khớp giữa xích và bánh xích, do đó góc ôm không có vị trí quan trọng như trong bộ truyền đai và do đó có thể truyền công suất và chuyển động cho nhiều đĩa xích bị dẫn (0,25 điểm).
 Các nhược điểm của bộ truyền xích là do sự phân bố của các nhánh trên đĩa xích không theo đường tròn (0,25 điểm), mà theo hình đa giác, do đó khi khớp và ra khớp,các mắt xích xoay tương đối với nhau và bản lề xích mòn, gây nên tải trọng động phụ, ồn khi làm việc (0,25 điểm), có tỷ số truyền tức I thay đổi, vận tốc tức thời của xích và bánh bị dẫn thay đổi cần phải bôi trơn thường xuyên và phải có bộ phận điều chỉnh xích. (0.25 điểm)
 Bộ truyền xích được sử dụng, khi truyền chuyển động và công suất qua các trục có khoảng cách xa (dến 8m) cho nhiều đĩa xích bị dẫn cùng lúc (0,25 điểm). Thông thường sử dụng trong trường hợp có vận tốc thấp và trung bình v < 15m/s và số vòng quay n<500vg/ph. Thông thường đặt bộ truyền sau hộp giảm tốc (0,25 điểm). Công suất truyền P có thể đến vài ngàn, tuy nhiên thông thường P< 100Kw. Tỷ số truyền u<=8, trong một số trường hợp có thể đến 15. Hiệu suất bộ truyền  n ≈ 0.95÷ 0.97 (0.25 điểm).
Câu 2. (2,0 điểm)
[image: ]	Phân tích lực lên các cặp bánh răng




Câu 3. (3,0 điểm)
1. Xác định tỉ số truyền:
 = = 2.5  (0,5 điểm)
2. Số răng bánh dẫn 
      z2 = z1u = 24.25 = 60   
3. Xác định góc nghiêng răng :
Cosβ =  = 
Suy ra : β = 14,3o    (1,0 điểm)
4. Xác định các đường kính vòng chia :
	d1= =  = 148,6 mm
	d2 =   =  = 371,5  mm   (0,5 điểm)
5. Đường kính vòng đỉnh :
	da1=d1 + 2mn = 148,6 + 2.6 = 160,6 mm
	da1=d2 + 2mn = 357,5 + 2.6 =  383,5 mm  (0,5 điểm)
6. Chiều rộng răng:
-Chiều rộng răng bánh bị dẫn
	bW2 = Ψbdd1 = 0,8.160,6 =  118,88 mm
           -Chiều rộng răng bánh dẫn
	bW1 = 118 + 5 = 123,88 mm   (0,5 điểm)

Câu 4. (2,5 điểm)
a. Trục có một then, với đường kính d = 50 mm.
-Theo công thứctính chiều rộng then b = (0,25 ÷ 0,30)d,
ta có: b = (0,25 ÷ 0,30).50 = (12,5 ÷ 15)=> theo tiêu chuẩn 
chọn b = 14 mm;    cao h = 9mm;   (0,5 điểm)
-Chiều dài then l ≤ 1,5d = 1,5.50 = 75 => theo tiêu chuẩn 
chọn l = 70 mm.
-Phần then trên mayơ t2 = 0,4h = 0,4.9 = 3,6 mm   (0,5 điểm).
-Chiều sâu rãnh then trên trục t = h – t2 = 9 -3,6 = 5,4 mm.
-Chiều dài làm việc của then l1 = l – b = 70 – 14 =56 mm   (0,5 điểm).
b. Kiểm tra theo điều kiện bền cắt 
9,25 Mpa ≤  = 80 Mpa  (1 điểm).
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